
Từ Số báo danh: NV2047

Đến Số báo danh: NV2069

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện
Ghi chú

1 NV2047 Lý Ngọc Mai 1985 Trung tâm GDNN-GDTX Long Biên Long Biên

2 NV2048 Cấn Thị Mùi 1986 Trường THPT Ngọc Tảo Phúc Thọ

3 NV2049 Nguyễn Hà Nam 1990 Trường THCS Bột Xuyên Mỹ Đức

4 NV2050 Bùi Thị Thanh Nga 1980 Trường THCS Nghiêm Xuyên Thường Tín

5 NV2051 Nguyễn Thị Nga 1982 Trường THCS Hòa Nam Ứng Hòa

6 NV2052 Nguyễn Thị Thanh Nga 1991 Trường THCS Đông Ngạc Bắc Từ Liêm

7 NV2053 Hà Thị Thu Ngà 1979 Trường THPT Thanh Oai A Thanh Oai

8 NV2054 Vũ Thị Ngà 1984 Trường THPT Lưu Hoàng Ứng Hòa

9 NV2055 Nguyễn Thị Thu Ngân 1993 Trường THCS Nguyễn Du Hoàn Kiếm

10 NV2056 Phùng Thị Ngọc 1984 Trường THCS Thanh Mỹ Sơn Tây

11 NV2057 Trần Thị Ngọc 1982 Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Thọ Phúc Thọ

12 NV2058 Nguyễn Thị Nhiễu 1979 Trường THCS Thọ Xuân Đan Phượng

13 NV2059 Phạm Thị Hồng Nhung 1980 Trường THCS Vạn Phúc Thanh Trì

14 NV2060 Nguyễn Thị Oanh 1986 Trường THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng

15 NV2061 Bùi Minh Phương 1990 Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Mai Hoàng Mai

16 NV2062 Nguyễn Thị Thu Phương 1985 Trường THCS Liên Hà Đông Anh

17 NV2063 Đào Văn Quang 1985 Trường THCS Ngọc Thụy Long Biên

18 NV2064 Vũ Bá Quyền 1984 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Gia Lâm

19 NV2065 Nguyễn Thị Quỳnh 1991 Trường THCS Kim Thư Thanh Oai

20 NV2066 Nghiêm Xuân Sơn 1982 Trường THCS Phượng Dực Phú Xuyên

21 NV2067 Phạm Anh Thái 1987 Trường THPT Cổ Loa Đông Anh

22 NV2068 Đỗ Thị Thanh 1984 Trường THCS Phù Lưu Tế Mỹ Đức

23 NV2069 Lê Đức Thành 1979 Trường THPT Lý Tử Tấn Thường Tín

Danh sách này có 23 thí sinh.

            Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

            (Ký tên và đóng dấu)

             Dương Công Thịnh

BAN TỔ CHỨC NGÀY HỘI DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỸ NĂNG CNTT 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẦN THỨ IV Dành cho nhân viên cấp học THCS, THPT

TIỂU BAN THI KỸ NĂNG CNTT

PHÒNG THI SỐ: 03


